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BẢNG GIÁ BƠM ESPA
Cập nhật: 30/09/2026

Đơn giá: Chưa bao gồm VAT
Bảo hành: 24 tháng

Công ty TNHH Máy Bơm Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng giá máy bơm nước Espa (Tây Ban 
Nha) như sau:

TT Model
Điện 

áp (V)

Công 
suất P1 

(W)

Công 
suất P2 

(W)

Lưu lượng 
(m³/h)

Cột áp H 
(m)

Đơn giá (VNĐ, chưa 
VAT)

Bơm nước sạch dân dụng, thân và cánh bơm bằng inox

1 TECNO 05 3M 220 350 190 0,9 - 2,1 23 - 7 5.980.000

2 TECNO 05 4M 220 450 190 0,9 - 2,2 30 - 7 6.290.000

3 TECNO 15 4M 220 790 550 1,2 - 3,9 39 - 9 7.320.000

4 TECNO 15 5M 220 950 750 1,2 - 3,9 47 - 12 7.750.000

5 PRISMA 15 2M 220 450 240 1,2 - 3,9 20 - 5 5.110.000

6 PRISMA 15 3M 220 610 370 1,2 - 3,9 30 - 5 5.450.000

7 PRISMA 15 4M 220 790 550 1,2 - 3,9 40 - 5 5.880.000

8 PRISMA 15 5M 220 950 750 0,9 - 3,9 50 - 10 6.420.000

9 PRISMA 25 4M 220 1500 900 0,9 - 7,2 43 - 15 7.920.000

10 PRISMA 25 5M 220 1700 1100 0,9 - 7,2 56 - 20 9.240.000

11 PRISMA 25 6N 380 2200 1500 0,9 - 7,2 72 - 24 11.760.000

12 PRISMA 45 5N 220 2800 2200 1,5 - 15 61 - 15 12.960.000

13 DELTA 505M 220 600 370 0,3 - 3,0 33 - 12 6.360.000

14 DELTA 755M 220 800 550 0,3 - 3,0 37 - 17 6.480.000

15 DLT 1300 (sản xuất tại TQ) 220 1300 1150 1,2 - 4,2 43 - 10 4.800.000

Bơm trục đứng

1 Multi 25 5M 220 1400 900 0,5 - 5,1 66 - 16 9.850.000

2 Multi 35 6N 380 2700 2200 1 - 10,5 82 - 23 14.240.000

3 Multi 55 4 N 380 2800 2200 1,2 - 18 50 - 16 14.460.000

Bơm nước nóng

1
TECNO SS 20-20 (sản xuất 
tại TQ)

220 550 370 0,9 - 3,6 18 - 10 6.960.000

2
TECNO SS 20-40 (sản xuất 
tại TQ)

220 750 550 0,9 - 3,6 35 - 17 8.040.000

Van điều áp tự động

1 PRESSDRIVE 220
Dùng với bơm có công suất tối đa P1 = 2,5 kW; áp 

suất tối đa 10 bar
1.500.000

Bơm chìm nước sạch, thân và cánh bơm bằng inox

1 Acuaria 07 4M 220 800 550 1,2 - 3,9 37 - 6 9.480.000

2 Acuaria 07 6M 220 1200 900 1,2 - 3,9 55 - 9 11.960.000
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TT Model
Điện 

áp (V)

Công 
suất P1 

(W)

Công 
suất P2 

(W)

Lưu lượng 
(m³/h)

Cột áp H 
(m)

Đơn giá (VNĐ, chưa 
VAT)

Bơm giếng khoan 4"

1 Saturn 4 03 10 220 1200 550 1,2 - 4,8 66 - 15 9.430.000

2 Saturn 4 03 13 220 1400 750 1,2 - 4,8 88 - 26 11.400.000

Bơm nước thải

1 Vigila 200 220 380 250 1,2 - 7,2 5,6 - 2,8 4.560.000

2 Vigila 350 220 550 500 1,2 - 12 7,2 - 2 6.600.000

3 VG 400AS 220 350 240 2 - 7,5 7 - 1,5 1.740.000

4 VX 750AS 220 600 540 3 - 11 8,5 - 1 2.380.000

5 VIGILA SS 750M 220 550 250 1,8 - 10,8 9,2 - 2,2 8.280.000

6 VIGILA SS 1000M 220 800 500 1,8 - 12,6 11,2 - 3,6 8.680.000

7 VIGILA SS 1250M 220 1100 900 1,5 - 16,5 13,2 - 2,5 9.360.000

8 Drain 100 220 900 750 1,5 - 19,2 9,2 - 1 9.240.000

9 Drainex 200 MA 220 1300 1100 3,0 - 24 10,7 - 2,3 18.000.000

10 Drainex 302 T 220 1800 1100 3,0 - 39 11 - 1,8 19.740.000

11 Drainex 400 T 380 2800 2600 6,0 - 36 14,6 - 2,8 35.760.000

GHI CHÚ

01  Đơn giá chưa bao gồm VAT 02  Bơm bảo hành 24 tháng theo tiêu chuẩn của hãng, 
riêng Pressdrive bảo hành 12 tháng

03  Thanh toán 100% trước khi giao hàng 04  Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội

05  Hàng mới 100% chưa qua sử dụng 06  Bảng giá áp dụng đến khi có thông báo mới

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tài khoản công ty
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM 
HÀ NỘI
110072014
MB, CN Tây Hà Nội, PGD Hà 
Đông

Tài khoản cá nhân
Hoàng Mạnh Cường
0541.000.215748
Ngân hàng Vietcombank

Zalo tư vấn
Quét mã để kết bạn
096.18.13.114
Nhắn tin tư vấn

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2026
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